
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 82A, Đường Lê Hồng Phong, Khu Phố Đông Thành, Phường Tân Đông Hiệp, 
Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM NGỌC PHÁT

3703198905

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá )

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
– Kinh doanh thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng (Theo Điều 9, Nghị định 67/2016/NĐ-CP 
ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành của Bộ Y tế, Nghị định 15/2018/NĐ-CP) 
- Bán buôn gia vị khác;

4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
LÂM NGỌC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAM NGOC PHAT SERVICES AND TRADE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LAM NGOC PHAT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909460546
Email: leminhthuyet070382@gmail.co

m

Fax:
Website:
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10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; (Mục 1 Chương III, 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017; 
Mục 1 Chương V nghị định 36/2016/NĐ-CP, Sửa đổi bổ sung 
bởi nghị định 169/2018/NĐ-CP) 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu phục vụ nghành gỗ

4669

16. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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18. Quảng cáo
(Trừ các loại nhà nước cấm)

7310

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

25. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

26. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

27. Khai thác và thu gom than bùn 0892

28. Khai thác muối 0893

29. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

32. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

33. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1621

34. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1622

35. Sản xuất bao bì bằng gỗ
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1623

36. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất dăm gỗ - Sản xuất viên nén từ dăm bào, mạt 
cưa (Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1629(Chính)

37. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1701

38. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, 
xi mạ kim loại)

2592

39. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

40. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

41. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô – Kinh doanh vận tải 
hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định – Kinh doanh vận tải 
hành khách theo hợp đồng – Kinh doanh vận chuyển hành 
khách du lịch bằng ô tô

4932
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ QUANG

Việt 
Nam

Số nhà 82A, Đường 
Lê Hồng Phong, Khu 
Phố Đông Thành, 
Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

100.000.000 2,000 038183022941

2 LÊ MINH 
THUYẾT

Việt 
Nam

Số nhà 82A, Đường 
Lê Hồng Phong, Khu 
Phố Đông Thành, 
Phường Tân Đông 
Hiệp, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

4.900.000.000 98,000 038082023064

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (điều 9, 
nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020)

4933

43. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(không bao gồm kho ngoại quan)

5210

44. Bốc xếp hàng hóa 5224

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

47. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(Không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

3100

48. Xây dựng nhà để ở 4101

49. Xây dựng nhà không để ở 4102

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

54. Lắp đặt hệ thống điện 4321

55. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

56. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082023064
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 82A, Đường Lê Hồng Phong, Khu Phố Đông Thành, Phường 
Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 82A, Đường Lê Hồng Phong, Khu Phố Đông Thành, Phường 
Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH THUYẾT Nam

07/03/1982 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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